                                                    Tuần 10
                                             KẾ HOẠCH BÀI DẠY  

                                              Môn: TIẾNG VIỆT
                                BÀI 17: GỌI BẠN (  4 Tiết )
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1/ Kiến thức, kĩ năng
- Đọc: Đọc đúng, rõ ràng một bài thơ thuộc thể 5 chữ, đọc đúng các từ có vần khó, biết cách ngắt nhịp thơ. Trả lời được các câu hỏi. Hiểu và nắm được nội dung chính của bài.

- Hiểu nội dung bài: Tình bạn thân thiết, gắn bó giữa Bê vàng và Dê trắng.

- Viết: Biết viết chữ hoa H cỡ vừa và nhỏ, viết câu ứng dụng Học thầy không tày học bạn. Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- Nói và nghe: Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn qua tranh minh họa; kể lại được 1 – 2 đoạn câu chuyện dựa vào tranh (không bắt buộc kể đúng nguyên văn câu chuyện trong bài đọc) và kể sáng tạo kết thúc câu chuyện.

2/ Năng lực, phẩm chất
a. Năng lực:
- Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác.
- Hình thành và phát triển năng lực văn học, sử dụng ngôn ngữ 

- Rèn kĩ năng hợp tác khi làm việc nhóm.
b.Phẩm chất:Bồi dưỡng tình cảm đối với bạn bè, cảm nhận được niềm vui khi có bạn.Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các bạn.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh minh họa bài đọc, Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- HS: SGK, bảng con, VBT
III. Các hoạt động dạy và học:

	TIẾT 1: Đọc : gọi BẠN
Ngày dạy: 6/11/2023

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: ( 5p)
- LT cho lớp chơi trò chơi " Chuyền hoa" và trả lời: 
+ Nêu 3 từ ngữ chỉ sự vật.

+ Nêu 3 từ ngữ chỉ hoạt động.
+ Nêu 3 từ ngữ chỉ đặc điểm.

- Nhận xét, tuyên dương

* Nói về một người bạn của em ?
- Gv mời một số em nói về một người bạn của mình theo các gợi ý: 

+ Em muốn nói về người bạn nào? Bạn tên là gì? Bạn là bạn cũ/ bạn hàng xóm/ bạn cùng lớp...?

+ Em chơi với bạn từ bao giờ?

+Em và bạn ấy thường làm gì? (học tập, chơi đồ chơi, nói chuyện,...)

+ Em thích nhất điều gì ở bạn ấy?

+ Khi chơi với bạn, em cảm thấy thế nào? 
- Chốt ý, giới thiệu bài, ghi bảng
2/ Khám phá :

Hoạt động 1: Đọc văn bản: ( 27p)
-  Đọc mẫu lần 1
- Hướng dẫn cách đọc: Câu hỏi đọc lên giọng, đọc với giọng lo lắng; lời gọi đọc kéo dài, đọc với giọng tha thiết. 
- Yêu cầu hs đọc nối tiếp từng khổ thơ
+ Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ trong SGK (sâu thẳm, hạn hán, lang thang)

+ Gv cho HS luyện đọc cá nhân
+ Gọi hs đọc toàn bộ từ khó.

- Yêu cầu hs đọc nối tiếp câu hoặc từng khổ thơ
- Hướng dẫn đọc câu khó: 

Lấy gì nuôi đôi bạn/ Chờ mưa đến bao giờ? (lên giọng, giọng lo lắng) và lời gọi “Bê! Bê!” (kéo dài, giọng tha thiết). Ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

Tự xa xưa/ thuở nào
Trong rừng xanh/ sâu thẳm
Đôi bạn/ sống bên nhau
Bê vàng/ và dê trắng.
…Vẫn gọi hoài:/ “Bê !/ Bê !”
+ Gv hướng dẫn đọc mẫu
+ Nhận xét, tuyên dương
- Yêu cầu hs  luyện đọc theo nhóm 4
- Theo dõi, sửa sai, tuyên dương

- Tổ chức thi đọc cá nhân ( 2 khổ thơ hoặc cả bài)
- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt
- Yêu cầu hs đọc toàn bài
*Củng cố, dặn dò( 3p)
- Liên hệ giáo dục
- Nhận xét giờ học
	- Lớp hát và vận động theo bài hát: Vui đến trường

- 3 em thực hiện 
- 1 – 2 hs chia sẻ

VD:

+ Em muốn nói về bạn Hà. Bạn Hà là bạn hàng xóm của em

+ Em chơi với Hà khi còn nhỏ.

+ Em và bạn ấy thường chơi đồ chơi và nói chuyện với nhau.

+ Em thích nhất ở Hà là bạn học rất giỏi và hiếu thảo.

+ Khi chơi với bạn, em cảm thấy rất vui.
- Lắng nghe, nhắc lại đề, ghi đề vào vở
- Cả lớp đọc thầm

- Lắng nghe
- 2 em đọc

- HS đọc thầm và rút ra từ khó đọc để luyện đọc

+ xa xưa, suối cạn, lang thang, gọi hoài, thuở nào, bao giờ, khắp nẻo,...
- HS luyện đọc cá nhân
- Đọc đồng thanh 
- HS thực hiện
- Hs lắng nghe và đọc thầm theo

+ Luyện đọc  cá nhân,

- HS  chia đoạn: 3 khổ thơ

+ Khổ thơ 1: 4 dòng thơ đầu.

+ Khổ thơ 2: 4 dòng thơ tiếp theo.

+ Khổ thơ 3: phần còn lại
- NT tổ chức cho các bạn luyện đọc

- Đại diện các nhóm đọc
- Nhận xét, tuyên dương
- 3- 4 em đọc
- 1-2 em đọc toàn bài
- HS  nhận xét, bình chọn bạn đọc hay.

- Lắng nghe và chia sẻ


                                                TIẾT 2: TRẢ LỜI CÂU HỎI

                                                       Ngày dạy: 6/11/2023
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: ( 3p)
- Gọi HS đọc bài Gọi bạn 
- Nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài.

- Ghi bảng

2. Khám phá:

* Hoạt động 2:  Trả lời câu hỏi( 12p)
- Gọi hs đọc khổ thơ 1.
Câu 1. Câu chuyện được kể trong bài diễn ra khi nào? Ở đâu?
+ Vậy em hiểu sâu thẳm nghĩa là gì?
+ Chốt ý: Rừng bình thường đã rất nhiều cây, vách đá, rất nhiều các hướng đi khác nhau. Càng đi sâu càng nguy hiểm và dễ bị lạc.
- Nhận xét, chốt ý, tuyên dương.

Câu 2: Chuyện gì xảy ra khiến bê vàng phải lang thang di tìm cỏ?

+ Hạn hán có nghĩa là gì? 
- Nhận xét, chốt ý, tuyên dương HS.

Câu 3: Khi bê vàng quên đường về, dê trắng đã làm gì?
- Nhận xét, chốt ý, tuyên dương

Câu 4: Nêu cảm nghĩ của em về bê vàng và dê trắng.
 -Nhận xét, chốt ý, tuyên dương.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại. ( 8p)
- Đọc diễn cảm cả bài thơ. 

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.

- Hỏi thêm: Đọc xong bài thơ, em hiểu gì về tình bạn giữa bê vàng và dê trắng?

*Chốt nội dung bài: Tình bạn cảm động của Bê vàng và Dê trắng. Đó cũng chính là nội dung chính của bài thơ.
*Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu (bằng phương pháp xóa dần chỉ để lại từ làm điểm tựa).
*Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc. ( 10p) 
Câu 1: Tìm từ ngữ thể hiện tâm trạng của dê trắng khi không thấy bạn trở về.

- Nhận xét, chốt ý, tuyên dương
Câu 2: Đóng vai một người bạn trong rừng, nói lời an ủi dê trắng.

- GV gợi ý các bước thực hiện: 

+ Thừa nhận cảm xúc của bạn.
+ Động viên người đó vượt qua cảm xúc hiện tại. 

+ Gợi cho người đó nghỉ đến một điểu tốt đẹp sắp tới. 

+ Theo dõi  và hỗ trợ các học sinh khó khăn.
- Yêu cầu các nhóm đóng vai trước lớp
- Nhận xét, tuyên dương

*Củng cố, dặn dò: ( 2p)
- Hôm nay em học bài gì?
- Liên hệ giáo dục: Con rút ra bài học gì cho bản thân sau khi học xong bài thơ.
- Nhận xét tiết học.
	- 1- 2 em đọc
- HS ghi bài vào vở
- 1 em đọc 

- Cá nhân suy nghĩ và trả lời: 
+ Câu chuyện được kể trong bài thơ diễn ra từ thuở xa xưa, trong rừng xanh sâu thẳm.

+ sâu thẳm: rất sâu

- HS đọc khổ thơ thứ 2

- HS thảo luận cặp đôi và trả lời:
+ Một năm trời hạn hán, cỏ cây héo khô, bê vàng không chờ được mưa để có cỏ ăn nên đã lang thang đi tìm cỏ.
- HS chia sẻ câu trả lời trước lớp
- Hạn hán là (nước) khô cạn vì trời nắng kéo dài.

- HS đọc khổ thơ thứ 3.
- HS thảo luận cặp đôi và trả lời:

+ Dê trắng chạy khắp nẻo tìm bê và gọi bê.

- Hs thảo luận nhóm 4 và chia sẻ cá nhân trước lớp

- HS tự trả lời theo cảm nghĩ của mình
- 2- 3 em đọc toàn bài

+ Bê vàng và dê trắng có 1 tình bạn gắn bó thân thiết.

- 1 -2 HS nhắc lại nội dung bài
- Lắng nghe và luyện đọc thuộc
- 2- 3 em đọc thuộc 2 khổ thơ trước lớp
- Nhận xét, bình chọn bạn đọc hay

.

- HS suy nghĩ và trả lời:

+ Thương bạn quá
- HS thảo luận nhóm đôi thực hiện đóng vai (mỗi em có thể chọn một loài vật yêu thích để đóng vai, nhằm làm vai diễn sinh động hơn).
+ VD: Mình biết là dê trắng đang rất buồn và nhớ bê vàng.
+ VD: Bạn đừng buồn nữa nhé
+ VD: Bê vàng sẽ sớm tìm được đường về thôi.
- 2 – 3 nhóm lên trình bày, nhóm khác nhận xét, góp ý.

- 1 em trả lời

- Chia sẻ trước lớp:
+ Tình bạn cảm động của bê vàng và dê trắng.

+ Phải biết trân trọng, đối xử tốt với bạn của mình.
- Lắng nghe


	TIẾT 3 :VIẾT

Ngày dạy :  7 /11/ 2023

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. khởi động: ( 5p)
- LT cho lớp chơi trò chơi " Chim bay, cò bay:

+ Viết chữ hoa G

- Giới thiệu bài: Các em đã học và viết được chữ viết hoa G. Tiết học hôm nay cô giới thiệu và hướng dẫn các em viết chữ hoa H, ghi đề.

2. Khám phá:
*Hoạt động 1:Hướng dẫn viết chữ hoa H( 15p)
- Giới thiệu mẫu chữ viết hoa H và hướng dẫn hs viết:
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+ Quan sát mẫu chữ H thảo luận nhóm đôi nêu: 
( Chữ hoa H cao mấy ô li? Rộng mấy ô li?

( Chữ hoa H gồm mấy nét?

+ Nhận xét, chốt ý
+ Viết mẫu trên bảng lớp (cách viết chữ hoa H trên màn hình). Gv vừa viết vừa giảng giải quy trình: 

• Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái, dừng ờ đường kẻ 6.

• Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đẩu bút và hơi lượn xuống viết nét khuyết ngược, nối liến sang nét khuyết xuôi. Đoạn cuối của nét này lượn lên viết nét móc phải, dừng bút ở đường kẻ 2.

• Nét 3: Lia bút lên trên vào giữa chữ và viết nét sổ thẳng đủng (nét sổ thẳng chia đôi chữ viết hoa tì thành hai phẫn bằng nhau).

- Yêu cầu hs viết bảng con

+ Quan sát, uốn nắn những HS còn gặp khó khăn.

- Nhận xét, sửa sai

- Gọi HS nêu lại tư thế ngồi viết bài

- Yêu cầu HS mở vở và viết chữ hoa H vào vở tập viết.
- Hướng dẫn hs tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau.
*Hoạt động 2 : Viết câu ứng dụng( 15p)
- Yêu cầu hs đọc câu ứng dụng: Học thầy không tày học bạn.

- Câu ứng dụng có mấy tiếng?

- Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu?
+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái.

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu? 

+ Vị trí dấu chấm câu đặt ở đâu?

- Hướng dẫn viết chữ viết hoa H cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường.

- Yêu cầu HS viết câu ứng dụng vào vở

- Quan sát, uốn nắn HS viết chậm

- Hướng dẫn chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em.
 - Nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	- Cả lớp  thực hiện
- 1 em lên bảng viết chữ hoa G

- Lắng nghe, nhắc lại đề , ghi đề vào vở
- Quan sát

+ Hoạt động nhóm đôi và chia sẻ trước lớp
( Chữ hoa H cao 5 ô li. Rộng 5 ô li.

( Chữ hoa H gồm 3 nét.

+ Lắng nghe và theo dõi
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- 1 em viết trên bảng, lớp viết bảng con

- Lắng nghe

- 1 hs nêu lại tư thế ngồi viết.

- Hs viết chữ viết hoa H (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) vào vở .
- HS góp ý cho nhau theo cặp. 

- 1 em đọc câu ứng dụng. 

- 6 tiếng

- Quan sát và nêu viết hoa chữ H, vì là chữ đầu câu.
+ Các chữ cao 2,5 ô li: h, k, b, y, g. Các chữ â, ô, t cao 1, 5 ô li, các chữ còn lại cao 1 ô li.

+ Đặt dấu thanh dấu nặng đặt dưới các chữ cái o (học) và a (bạn), dấu huyển đặt trên chữ cái â (thầy) và a (tày).

- Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng khoảng cách viết chữ cái o.
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái n của tiếng bạn.

- Quan sát và ghi nhớ
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- HS viết vở câu ứng dụng 

- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho bạn.

- Lắng nghe và  chia sẻ 


	TIẾT 4: NÓI- NGHE

Ngày dạy: 7/11/2023

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.khởi động: ( 3p)
-  Tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát .

- Giới thiệu bài, ghi bảng

2.Khám phá
*Hoạt động 1: Dựa vào tranh minh hoạ câu chuyện trong bài thơ Gọi bạn và gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh. ( 12p)
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh theo thứ tự từ tranh 1 đến tranh 4 và trả lời các câu hỏi:

+ Khung cảnh xung quanh như thế nào?

+ Các nhân vật trong tranh là ai?

+ Nhân vật đó đang làm gì?

- Tổ chức cho HS thảo luận cặp đôi và  chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, chốt ý, tuyên dương
*Hoạt động 2: Chọn kể 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh. ( 13p)
- Hướng dẫn HS cách kể chuyện: 

+ Bước 1: HS làm việc cá nhân, nhìn tranh, đọc câu hỏi dưới tranh, nhớ lại nội dung câu chuyện. Chọn 1 - 2 đoạn nhớ nhất hoặc thích nhất để tập kể.

+ Bước 2: HS tập kể chuyện theo nhóm 4 và góp ý cho nhau. 
- Mời HS kể trước lớp (mỗi em kể 2 đoạn – kể nối tiếp đến hết câu chuyện).
- Nhận xét, động viên, khen ngợi

- Hỏi: Em biết được điều gì từ câu chuyện trên?

- GV chốt ý nghĩa câu chuyện: hãy luôn yêu thương những người bạn luôn bên cạnh mình. 

*Hoạt động 3: Kể tiếp đoạn kết của câu chuyện theo ý của em.
- Cho HS làm việc nhóm đôi, nói về mong muốn của bản thân mình về kết thúc của câu chuyện. 

- Gọi một số HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

- Nhận xét, tuyên dương HS kể sáng tạo

*Hoạt động 4: Vận dụng( 5p)
 Viết 2-3 câu nêu nhận xét của em về đôi bạn bê vàng và dê trắng trong câu chuyện trên.

- Cho HS xem lại các tranh minh HS và gợi ý dưới mỗi tranh.
-  Hướng dẫn HS làm bài: 

+ Quan sát tranh và nhớ lại những hành động, suy nghĩ, cảm xúc của dê trắng khi đi tìm bạn bê vàng.

+ Đoạn văn cần giới thiệu tên của đôi bạn (bê vàng và dê trắng), nhận xét về tình cảm của đôi bạn khi chơi với nhau, khi bị lạc nhau. Các em có thể nêu suy nghĩ, cảm xúc của em về tình bạn giữa bê vàng và dê trắng.

- Yêu cầu  HS viết vào vở

- Yêu cầu HS chia sẻ bài viết của mình
- Nhận xét, sửa lỗi

*Củng cố- dặn dò( 2p)
- Liên hệ giáo dục

- Khuyến khích HS kể lại câu chuyện đã học cho người thân nghe.

- Nhận xét tiết học.
	- Cả lớp thực hiện
- HS viết bài vào vở

- Quan sát và lắng nghe

- HS trả lời
- Thảo luận cặp đôi và chia sẻ.
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+Tranh 1: Từ xa xưa, trong rừng xanh sâu thẳm, bê vàng và dê trắng là đôi bạn thân.
+Tranh 2: Một năm, trời hạn hán, suối cạn, cỏ héo khô.

+Tranh 3: Bê vàng đi tìm cỏ đem về nuôi đôi bạn, nhưng bị lạc quên mất đường về. Dê trắng thương bạn, chạy khắp mọi nẻo tìm bạn.

+ Tranh 4:Đến bây giờ, dê trắng vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”.

- HS thực hiện yêu cầu

- 4 HS kể trước lớp  
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét

- HS trả lời
- Lắng nghe, ghi nhớ

- Hoạt động nhóm đôi

- 2 – 3 hs chia sẻ trước lớp

- Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể hay.

- Quan sát tranh
- Lắng nghe và thực hiện

- HS viết vào vở

- 2 - 3 em đọc bài viết cho các bạn nghe

- Lắng nghe và chia sẻ



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

                                          KẾ HOẠCH BÀI DẠY  

                                              Môn: TIẾNG VIỆT
BÀI 18: TỚ NHỚ CẬU ( 6 tiết)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 

1/ Kiến thức, kĩ năng
- Đọc: Đọc đúng các tiếng trong bài, ngữ điệu đọc phù hợp với suy nghĩ, tình cảm của sóc và kiến dành cho nhau.Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Nhận biết được tình bạn thân thiết và cách duy trì tình bạn.
- Viết:  Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu và làm đúng các bài tập chính tả;viết được 3-4 câu kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn.

- Nói: Tìm được từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè; đặt được dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào chỗ trống thích hợp.

+ Tìm và đọc được một bài thơ viết về tình bạn.

2/ Năng lực, phẩm chất
a. Năng lực:
- Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác.
- Hình thành và phát triển năng lực văn học, sử dụng ngôn ngữ 

- Rèn kĩ năng hợp tác khi làm việc nhóm.
b.Phẩm chất:Bồi dưỡng tình cảm đối với bạn bè; cảm nhận được niềm vui khi có bạn và biết trân trọng và  giữ gìn tình cảm bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TIẾT 1: ĐỌC : TỚ NHỚ CẬU
Ngày dạy: 8/11/2023

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: ( 3p)

- Lớp trưởng  cho HS hát một bài hát về tình bạn của thiếu nhi đó là bài” Chào người bạn mới đến.”
- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi , trả lời câu hỏi:

+ Khi cùng chơi với bạn, em cảm thấy thế nào?

+ Khi xa bạn, em cảm thấy thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài , ghi  bảng.
2. Khám phá:

Hoạt động 1: Đọc văn bản. ( 30p)
* GV đọc mẫu toàn bài

- Hướng dẫn cách đọc: Lời người kể chuyện: Ngữ điệu cần phải nhẹ nhàng. Thư của sóc gửi kiến và của kiến gửi sóc cần đọc bằng giọng biểu cảm, thể hiện tình bạn thân thiết.
- Hướng dẫn học sinh chia đoạn

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm tìm từ khó đọc
*Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ

+ Từ nắn nót có nghĩa là gì?

+ Từ cặm cụi có nghĩa là gì?

- Nhận xét , chốt ý, tuyên dương
*Luyện đọc câu dài: 
-Hướng dẫn luyện đọc câu dài: 
+Kiến không biết làm sao/ cho sóc biết/ mình rất nhớ bạn.// 

+Cứ thế,/ cậu cặm cụi viết đi viết lại/ trong nhiều giờ liền.// 

+Không lâu sau,/ sóc nhận được một lá thư/ do kiến gửi đến.//

- Nhận xét, sửa sai, tuyên dương
*Luyện đọc đoạn: 
- Tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm bốn.
 - Quan sát, hỗ trợ HS; tuyên dương HS đọc tiến bộ
- Mời vài nhóm đứng lên đọc lại.
- Nhận xét, tuyên dương.
.*Đọc toàn bài

+ Gọi  HS đọc toàn bài

- Nhận xét, tuyên dương HS

*Củng cố- dặn dò: ( 2p)
- Tổ chức cho HS thi đọc 1 đoạn (cả bài)
- Liên hệ, giáo dục

- Nhận xét tiết học
	- Cả lớp cùng hát

- học sinh thảo luận và chia sẻ kết quả

 + rất vui, rất thích, cảm thấy thoải mái, ...
+ rất buồn, không muốn xa bạn, rất nhớ bạn, mong được gặp lại bạn, ...

- Lắng nghe và ghi bài vào vở.

- Lắng nghe, cả lớp đọc thầm.
- Lắng nghe

- Bài thơ chia làm 4 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến nhận lời.

+ Đoạn 2: Tiếp cho đến thư của sóc.

+ Đoạn 3: Tiếp cho đến nhiều giờ liền.

+ Đoạn 4: Còn lại.
- HS đọc thầm và rút ra từ khó để luyện đọc: nắn nót, cặm cụi
- HS đọc luyện đọc cá nhân từ khó
+Nắn nót là viết rất cẩn thận cho đẹp.
+Cặm cụi có nghĩa là chăm chú, tập trung vào việc đang làm.
-HS luyện đọc từng câu ( cá nhân, cặp đôi)

- HS luyện đọc đoạn theo nhóm bốn.

-Mỗi em trong nhóm bốn đọc 1 đoạn, nối tiếp nhau đến hết bài.
-1-2 nhóm đọc trước lớp
1-2 en đọc trước lớp cả bài
- 2 HS thi đọc 

- lắng nghe và chia sẻ



	TIẾT 2 : VIẾT

                                                   Ngày dạy: 8/11/2023 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: ( 3p)

- Lớp trưởng  cho HS chơi trò chơi" Trời mưa"

+ đọc lại bài "Tớ nhớ cậu"
- Nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài.

- Ghi bài lên bảng 
2.Khám phá:

*Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi. ( 12p)
- Gọi HS đọc lại bài 
- Hướng dẫn HS trả lời từng câu hỏi.
- Theo dõi hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
Câu 1:  Khi chia tay sóc, kiến cảm thấy thế nào?
Câu 2:  Sóc đồng ý với kiến điều gì?
Câu 3: Sóc đã làm gì để giữ lời hứa với kiến?
+ Vì sao kiến phải viết lại nhiều lần lá thư gửi sóc?

- Hỏi thêm:
+ Kiến và sóc viết thư cho nhau để thể hiện tình bạn thế nào? 

+ Còn các em thường làm gì để thể hiện tình bạn thân thiết?

Câu 4: Theo em, hai bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu không nhận được thư của nhau?

- Hỏi thêm:  Hãy tưởng tượng một năm sau, kiến và sóc gặp lại nhau. Theo em, hai bạn sẽ nói gì với nhau?

- Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

- Nhận xét, giáo dục : phải biết quý trọng tình bạn .
- Nhận xét, tuyên dương 

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại. ( 8p)
- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý lời người kể chuyện: ngữ điệu nhẹ nhàng; thư của sóc gửi kiến và của kiến gửi sóc: đọc bằng giọng biểu cảm, thể hiện tình bạn thân thiết.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc. ( 10p)
Câu 1: Đóng vai sóc và kiến để nói và đáp lời chào lúc chia tay.
- Tổ chức cho HS thảo luận trong nhóm đôi, thay nhau đóng vai sóc nói lời chia tay, đóng vai kiến đáp lời chia tay.

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

Câu 2: Em sẽ nói với bạn thế nào khi: 
Tình huống 1: Bạn chuyển đến một ngôi trường khác. 
- Bạn chuyển đến một ngôi trường khác, em sẽ nói gì với bạn trước lúc chia tay?
- Nhận xét, tuyên dương
Tình huống 2: Tan học, em về trước còn bạn ở lại cho bố mẹ đón.
- Tan học, em về trước còn bạn ở lại cho bố mẹ đón, em sẽ nói gì với bạn?

- Nhận xét, tuyên dương

*Củng cố, dặn dò: ( 2p)
- Qua câu chuyện, em hiểu được điều gì?
- Chia sẻ tiết học

- Liên hệ giáo dục
- Nhận xét giờ học.
	- Cả lớp cùng hát

- 1-2 em thực hiện
- Ghi bài vào vở

- 4 em đọc
- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
- 1 em đọc đoạn 1
+ Khi chia tay sóc, kiến rất buồn.
- 1 em đọc đoạn 2
+ Sóc thường xuyên nhớ kiến.
- 1 em đọc đoạn 3
 + Sóc viết thư cho kiến
+Kiến phải viết lại nhiều lần lá thư gửi cho sóc vì kiến không biết làm sao cho sóc biết nó rất nhớ bạn.
+ Kiến và sóc viết thư cho nhau để thể hiện tình bạn thân thiết, gắn bó.
+ Em thường rủ bạn di học cùng, em thường gọi điện trao đổi bài với bạn, em tặng quà cho bạn vào dịp sinh nhật, em cho bạn mượn những quyển truyện hay,...
- 1 em đọc đoạn 3
+ Hs trả lời

Vd: Nếu hai bạn không nhận được thư của nhau thì hai bạn sẽ rất buồn, rất nhớ nhau./ Có thể kiến sẽ giận sóc vì không giữ lời hứa./ …
+ Hs trả lời

Vd: Tớ không nhận ra bạn nữa vì bạn lớn quá. Bạn còn giữ những lá thư tớ gửi cho bạn không?...

- Phải biết quý trọng tình bạn, quan tâm bạn.
- Lắng nghe

- 2-3 HS đọc.

- HS làm việc theo nhóm đôi.

 - HS chia sẻ.

- 2 – 3 em nêu ý kiến

- 2 – 3 hs nêu
- Lắng nghe

-Tình bạn rất đáng quý và đáng trân trọng.
- Ban học tập chia sẻ
- Lắng nghe




	tiết 3 :VIẾT

Ngày dạy: 9/11/2023

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: ( 5p)
- Lớp trưởng cho lớp hát và vận động theo bài hát  Em yêu trường em

- Nhận xét, dẫn dắt vào bài và ghi  đề lên bảng

2. Khám phá:

 Bài 1: Nghe – viết:   ( 15p) 
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe để viết trang 83.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả cần viết 
- Hỏi: 

+ Đoạn văn có mấy câu?

+ Chữ đầu đoạn, đầu câu viết như thế nào?

+ Cuối mỗi câu có dấu gì?
+ Trong bài còn có từ nào được viết hoa?

- Hướng dẫn viết từ khó: rủ nhau, chuyển, sang, rừng, buồn.

- GV đọc cho HS nghe để viết.

- Yêu cầu HS đổi vở soát lỗi với nhau.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

 Bài 2:Tìm từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k gọi tên mỗi con vật trong hình. 

( 7p)
- Nhận xét chốt ý đúng,  tuyên dương HS.
 Bài 3: Chọn câu 3b( 8p)
Tìm từ ngữ có tiếng chứa en hoặc eng.
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2 và ghi vào vở

-
- Chấm bài, nhận xét, tuyên dường.

* Củng cố, dặn dò: ( 2p)
- Liên hệ giáo dục

- Nhận xét giờ học.
	- Cả lớp hát và vận động theo bài hát
- HS ghi bài vào vở.
- HS lắng nghe.

- 1-2 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.

+ 5 câu

+ Viết hoa
+ Dấu chấm

+ Kiến, Hằng, Một, Sóc, Hai

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS đổi chéo theo cặp để soát lỗi.

- HS quan sát tranh và nêu tên các con vật:

+ Tranh 1: cua

+ Tranh 2: công

+ Tranh 3: cá sấu

+ Tranh 4: kiến

- Nhận xét, góp ý( nếu có)
- Học sinh thảo luận và  làm bài vào vở 
+ en: dế mèn, thẹn thùng, bẽn lẽn, xen kẽ, len lỏi,..
+ eng: xà beng, leng keng, cái xẻng quên béng,...

- Sau đó đổi chéo  theo cặp đôi để kiểm tra.
- Lắng nghe



	tiết 4 :LUYỆN TẬP

Ngày dạy: 9/11/2023

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: ( 5p)
- Lớp trưởng cho lớp chơi trò chơi chuyền hoa.

+ Đặt 1 câu giới thiệu ?

+Đặt 1 câu nêu đặc điểm ?

+ Đặt 1 câu có từ  chỉ hoạt động ?
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài và ghi  đề lên bảng
2. Luyện tập: ( 30p)
Bài 1:Tìm từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè.
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp, tìm từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè.

- Theo dõi hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Chữa bài, nhận xét, tuyên dương HS.

- Nhận xét,chốt ý tuyên dương

Bài 2: Chọn từ trong ngoặc đơn để thay cho ô vuông.
- Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm bốn và  ghi vào bảng nhóm.

- Chọn 4 nhóm nhanh nhất lên đính bảng nhóm trên bảng.

- Nhận xét sửa sai và tuyên dương

Bài 3:  Chọn câu ở cột A phù hợp với ý ở cột B. Nói tên dấu câu đặt cuối mỗi câu.
- GV làm mẫu một câu rồi tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi, chọn câu ở cột A phù hợp với ý ở cột B rồi nói tên dấu câu đặt cuối mỗi câu.

- Gọi HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
	- Cả lớp hát và vận động theo bài 
- 3 em thực hiện

- HS ghi bài vào vở.
- HS làm việc theo cặp đôi, sau đó ghi vào vở

+ Một số từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè như thân quý, quý mến, thân thiết, gắn bó, chia sẻ, quý yêu, san sẻ, giúp đỡ giận dỗi,…

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.

- Chia sẻ trước lớp

- HS thảo luận nhóm bốn và làm vào bảng nhóm.
+Điền thứ tự các từ:  thân thiết, nhớ,  vui đùa 

- Đại diện 1 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, góp ý.

- HS  thực hiện yêu cầu theo nhóm đôi và làm vào vở

- HS chia sẻ.

- lắng nghe




	TIẾT 5: LUỆN VIÊT ĐOẠN
Ngày dạy: 9/11/2023

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: ( 5p)
- LT cho các bạn chơi trò chơi " Đi chợ"
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài và ghi  đề lên bảng
2. Khám phá: 

Họat động 1: Nói về việc làm của các bạn trong mỗi tranh. ( 15p)
- Tổ chức cho HS quan sát từng tranh, làm việc nhóm 2, trả lời câu hỏi.

Tranh 1:

+ Có những ai trong tranh?

+ Các bạn đang làm gì? Vì sao em biết?

Tranh 2:

+ Có những ai trong tranh?


+ Các bạn đang làm gì?

+ Theo em, các bạn là người thế nào?

Tranh 3:

+ Tranh vẽ cảnh gì ? Ở đâu?

+ Các bạn đang làm gì?

+ Em thấy giờ ra chơi của các bạn thế nào?

-  Gọi các nhóm chia sẻ.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

*Họat động 2: Viết 3- 4 câu  kể về một hoạt động em tham gia cùng các bạn. 

( 15p)
 Bước 1: Thảo luận nhóm 4
- Gv cho HS kể về một số hoạt động mà các em được tham gia cùng nhau và thảo luận nhóm theo từng câu hỏi gợi ý:

+Em đã tham gia hoạt động gì cùng các bạn?

+Hoạt động đó diễn ra ở đâu? Có những bạn nào cùng tham gia?

+Em và các bạn đã làm những việc gì? 

+ Em cảm thấy thê nào khi tham gia hoạt động đó cùng các bạn? 

Bước 2: Viết 3 - 4 câu kể về hoạt động em tham gia cùng các bạn.

- Lưu ý: Đoạn văn viết về một hoạt động em tham gia cùng bạn; Đoạn văn viết từ 3 - 4 câu; Đầu câu viết hoa, cuối câu sử dụng dấu câu phù hợp; Câu đầu tiên viết lùi vào một ô; Tư thế ngồi viết,...

- Yêu cầu  HS viết bài vào vở
- GV hỗ trợ  các em gặp khó khăn

- Yêu cầu  HS chia sẻ bài viết trước lớp
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
- Nhận xét giờ học.
	- Cả lớp thực hiện trò chơi
- HS ghi bài vào vở.
- HS làm việc nhóm 2 và thảo luận: Xem tranh và nói về việc làm của các bạn trong mỗi tranh.
+ Có hai bạn HS, hai mẹ con; phía xa có mấy bạn nhỏ.

+ Hai bạn nhỏ đang đi học, vì hai bạn mặc đồng phục, trên vai khoác cặp,…

+ Có ba bạn trong tranh.

+ Ba bạn đang trao đổi bài. Bạn ngồi giữa đang chỉ tay vào quyển sách. Hai bạn ngồi bên chăm chú lắng nghe.

+ Các bạn là những HS rất chăm chỉ, biết giúp đỡ nhau trong học tập,…

+Tranh vẽ cảnh giờ ra chơi trên sân trường.

+ Các bạn HS đang vui chơi. Có ba bạn đang chơi đá cầu. Một bạn nam đang giơ chân đá quả cầu. Hai bạn còn lại trong tư thế nhận cầu. Ở phía xa, có hai bạn đang chơi nhảy dây. 

+ Giờ ra chơi của các bạn rất vui,… 

- Đại diện 2 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- 2- 3 em chia sẻ

- HS thảo luận và chia sẻ câu trả lời

+ học tập, vui chơi, đi dã ngoại

+ Trên sân trường, trong lớp học, ngoài trời, câu lạc bộ, công viên, vườn trường,...

+ Đá bóng, vẽ tranh, học múa , biểu diễn văn nghệ, thảo luận nhóm, chăm sóc cây trong vườn trường, trồng cây trong vườn trường, ...

+ Vui, hứng thú, thích, thoải mái,...

- Lắng nghe

- HS làm bài vào vở

- 2 – 3 HS đọc bài làm

- Nhận xét và bình chọn bài viết hay

- HS lắng nghe


	      TIẾT 6 : ĐỌC MỞ RỘNG
Ngày dạy: 10/11/2023

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: ( 5p)

- LT cho lớp chơi trò chơi “Hộp quà bí mật” và trả lời các câu hỏi sau:

+ Tìm một số từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè?

+ Đọc một bài thơ hoặc câu ca dao, tục ngữ nói về tình bạn.

- Nhận xét, tuyên dương

- GV dẫn dắt, giới thiệu vào bài, ghi bảng
2. Đọc mở rộng: ( 30p)
 Bài 1 : Tìm đọc một bài thơ về tình bạn. Khi đọc, chú ý những thông tin sau:

a. Tên của bài thơ

b. Tên của tác giả
- GV gọi HS đọc đề bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4. Tìm đọc bài thơ nói về tình bạn.
- Gọi cá nhân ở  các nhóm trình bày trước lớp khi đọc chú ý những điều sau:

+ Tên bài thơ, tên tác giả, nội dung bài thơ viết về ai, về việc gì?

- Tổ chức thi đọc 

- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.

- Nhận xét, chốt ý ,bổ sung( nếu có)
Bài 2: Nói về những điều em thích trong bài thơ đó.
- Gọi HS đọc đề bài
- Tổ chức cho HS làm cá nhân sau đó thảo luận nhóm đôi theo các gợi ý:

+ Em thích hình ảnh nào trong khổ thơ/ bài thơ?

+ Khổ thơ/ bài thơ có gì hay?

+ Khi trao đổi HS nên dùng cử chỉ, động tác, âm thanh để miêu tả lại những từ ngữ chỉ hoạt động, âm thanh, màu sắc xuất hiện trong khổ thơ/ bài thơ.
- Quan sát, theo dõi trợ giúp HS gặp khó khăn.

- Gọi HS trình bày kết quả trước lớp

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét giờ học.
	- Cả lớp thực hiện

- 2 học sinh trả lời

- CTHĐTQ nhận xét, tuyên dương

- Ghi bài vào vở

- 1HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.
- HS thảo luận và đọc bài thơ nói về tình bạn.

 - Cá nhân ở  các nhóm trình bày trước lớp.

- Thi đọc 

- 1HS đọc.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

- 2-3 em chia sẻ
- Nhận xét, bổ sung ( nếu có)
- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY ( Nếu có)
Tuần 10                                        Thứ ba:  7 /11/ 2023                                            
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Môn: TIẾNG VIỆT
    LUYỆN ĐỌC, VIẾT 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1/ Kiến thức, kĩ năng
- Đọc: Đọc đúng, rõ ràng đoạn văn, câu chuyện, bài thơ... Tốc độ đọc khoảng 60 - 65 tiếng trong một phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu câu trong  văn bản đã học, ngắt nhịp đúng trong bài.
+ Hiểu đúng nội dung bài đã đọc, hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản, bài thơ  đơn giản (dựa vào gợi ý), nhận biết được thái độ, tình cảm giữa các nhân vật thể hiện qua hành động, lời nói...
- Viết: Ôn và viết lại được 3- 4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình.

2/ Năng lực, phẩm chất
a. Năng lực:
- Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Rèn kĩ năng hợp tác khi làm việc nhóm.
b. Phẩm chất
   Biết yêu quý và bảo quản các đồ  chơi và đồ dùng trong gia đình của mình. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở ô li.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: ( 5P)
- Yêu cầu LT cho lớp hát và vận động theo bài hát Tập đếm
Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt, giới thiệu vào bài, ghi bảng.

2. Ôn tập:  ( 30P)
*Luyện đọc: Luyện đọc bài Tớ nhớ cậu /82
- Gọi 1 HS đọc mẫu.

-Yêu cầu rèn đọc theo nhóm 4.

- Mời vài nhóm đọc trước lớp.

- Nhận xét tuyên dương.
- GV hỏi một số câu hỏi ở sách giáo khoa để ôn lại kiến thúc đã học.

Nhận xét , tuyên dương.
* Luyện viết:  Viết 3- 4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi đọc  ôn lại đoạn văn mà mình đã làm trước đây.

- Yêu cầu một số em trình bày trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Nhận xét tiết học.
	- HS tham gia hát và vận động theo bài hát Tập đếm
- Ghi đề  vào vở 

- Cả lớp lắng nghe.
- Đọc theo nhóm 4.
- Một số nhóm đọc trước lớp.

- HS trả lời

- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận cặp đôi đọc  ôn lại đoạn văn mà mình đã làm trước đây.
- Một số em trình bày trước lớp.
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( Nếu có)
� EMBED PBrush ���








[image: image4.png](&= f 0
511‘-‘ 'u.w z:‘
i




_1696080524

